
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG GIA ĐÌNH LỚP 4B1 

Thời gian: 5 tuần( từ ngày 18/11/2024- 20/12/2024) 

Người thực hiện: Vũ Thị Oanh- Nguyễn Thị Thu Hiền 

                       Thứ 

 

Chủ đề 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Nhánh 1 

Dự án STEAM "Bưu thiếp 

tặng cô" 

Giáo viên thực hiện: Vũ 

Thị Oanh 

Ngày 18/11/2024 

PTNT 

Steam: Khám phá 

bưu thiếp 

 

Ngày 

19/11/2024 

 PTTM 

Dạy hát: Cô và 

mẹ 

 

Ngày 

20/11/2024 

PTTC 

Bó bằng bàn 

tay và bàn chân 

giữa 2 đường 

thẳng rộng 

40cm, dài 3-

4m 

Ngày 

21/11/2024 

PTNN 

Thơ: Cô và mẹ 

 

Ngày 

22/11/2024 

PTTM 

HĐ: Thiết kế 

bưu thiếp tặng 

cô  

 

Nhánh 2 

Nghề của bố mẹ bé 

Giáo viên thực hiện: 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Ngày 25/11/2024 

PTNT 

Tìm hiểu về  nghề 

của bố mẹ 

Ngày 

26/11/2024 

PTTC 

Bật qua vật cản 

cao 10-15cm 

 

Ngày 

27/11/2024 

PTNN 

Truyện :  

Bác sĩ chim 

Ngày 

28/11/2024 

PTTM 

Dạy hát bài: 

Cháu yêu cô chú 

công nhân 

 

Ngày 

29/11/2024 

PTNT 

Xác định vị trí 

đồ vật so với 

bản thân trẻ 

(phía trước- 

phía sau, phía 

trên - phía 

dưới, phía phải 

- phía trái) 



Nhánh 3 

Đồ dùng trong gia đình 

Giáo viên thực hiện: Vũ 

Thị Oanh 

Ngày 2/12/2024 

PTTC 

Đi khụy gối  

 

Ngày 3/12/2024 

PTTM 

Dạy hát: Mẹ đi 

vắng 

 

Ngày 

4/12/2024 

 PTNN 

Thơ: Chiếc 

đồng hồ 

 

Ngày 5/12/2024 

PTNT 

So sánh sự 

giống và khác 

nhau giữa hình 

vuông và chữ 

nhật 

Ngày 

6/12/2024 

PTTM 

Nặn đồ dùng 

gia đình 

 

Nhánh 4 

Những người thân yêu của 

bé 

Giáo viên thực hiện: 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Ngày 9/12/2024 

PTTC 

Trèo lên, xuống 5 

gióng thang 

 

Ngày 

10/12/2024 

PTNT 

Trò truyện về 

gia đình bé 

 

Ngày 

11/12/2024 

PTTM 

Dạy 

VĐ: Múa cho 

mẹ xem 

Ngày 

12/12/2024 

PTTC-KNXH 

Lễ phép khi ở 

nhà 

 

Ngày 

13/12/2024 

PTNN 

Truyện :  

Tích chu 

Nhánh 5 

Chú bộ đội 

Giáo viên thực hiện: Vũ 

Thị Oanh 

Ngày 16/12/2024 

PTNN 

Thơ: Chú giải 

phóng quân 

 

Ngày 

17/12/2024 

PTTM 

- Dạy hát: Cháu 

yêu chú bộ đội 

 

Ngày 

18/12/2024 

PTNT 

Số 4 (tiết 1) 

 

Ngày19/12/2024 

PTTM 

Vẽ tranh tặng 

chú  bộ đội 

 

Ngày 

20/12/2024 

PTTC 

Ném trúng 

đích đứng (xa 

1,5m, cao 

1,2m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG GIA ĐÌNH LỚP 4B2 

Thời gian: 5 tuần( từ ngày 18/11/2024- 20/12/2024) 

Người thực hiện: Phạm Thị Liên- Vũ Thị Mến 

 

                       Thứ 

 

Chủ đề 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 

Giáo viên thực hiện: Vũ 

Thị Mến 

Ngày 18/11/2024 

PTTC 

 Đi khụy gối 

 Ngày 

19/11/2024 

PTNT 

Bé cùng tìm 

hiểu về “Ngày 

hội của các thầy 

cô giáo" 

Ngày 

20/11/2024 

PTTM 

Vẽ tranh chân 

dung " Cô giáo 

của em" 

Ngày 

21/11/2024 

PTNN 

Thơ " Cô giáo 

em" 

Ngày 

22/11/2024 

PTTM 

 Học hát  

“Cô giáo em” 

Gia đình nhỏ của bé 

Giáo viên thực hiện: Phạm 

Thị Liên 

Ngày 25/11/2024 

PTNT 

 So sánh sự giống 

và khác nhau giữa 

hình vuông và chữ 

nhật 

Ngày 

26/11/2024 

PTNN 

Truyện " Gấu 

con chia quà" 

Ngày 

27/11/202 

PTTM 

Dạy Dạy hát  

' Nhà của tôi" 

Ngày 

28/11/2024 

PTTC 

 Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

giữa 2 đường kẻ 

rộng 40cm, dài 

3-4m 

Ngày 

29/11/2024 

PTTCKN-XH 

Dạy trẻ "Giúp 

mẹ quét nhà" 

Dự án STEAM " Ngôi nhà 

của bé" 

Giáo viên thực hiện: Vũ 

Thị Mến 

Ngày 2/12/2024 

PTNT 

 Khám phá  ngôi 

nhà... 

Ngày 3/12/2024 

PTTM 

 Dạy VĐ theo 

nhịp bài "Nhà 

của tôi" 

Ngày 

4/12/2024 

PTNN 

Thơ: Ngôi nhà 

Ngày 5/12/2024 

PTTC 

 Trèo lên, xuống 

5 gióng thang 

Ngày 

6/12/2024 

PTTM 

HĐ: Làm ngôi 

nhà của bé 



Ước mơ của bé 

Giáo viên thực hiện: Phạm 

Thị Liên 

Ngày 9/12/2024 

PTNT 

Số 4 tiết 1 

Ngày 

10/12/2024 

PTTM 

 Vẽ cái bát xinh 

Ngày 

11/12/2024 

PTNN 

 Thơ " Ước mơ 

của Tý" 

Ngày 

12/12/2024 

PTTC 

Ném trúng đích 

đứng (xa 1,5m, 

cao 1,2m) 

Ngày 

13/12/2024 

PTTM 

Dạy hát “ Em 

là công an tí 

hon” 

Chú bộ đội 

Giáo viên thực hiện: Vũ 

Thị Mến 

Ngày 16/12/2024 

PTNT 

 Xác định vị trí đồ 

vật so với bản thân 

trẻ (phía trước- 

phía sau, phía trên 

- phía dưới, phía 

phải - phía trái) 

 

Ngày 

17/12/2024 

PTTM 

 Dạy hát: " 

Cháu yêu chú 

bộ đội" 

 

Ngày 

18/12/2024 

PTNN 

Thơ " Chú giải 

phóng quân" 

 

Ngày 

19/12/2024 

PTTC 

 Bật qua vật cản 

cao 10-15cm 

 

Ngày 

20/12/2024 

PTTM 

 Vẽ tranh tặng 

chú bộ đội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG GIA ĐÌNH LỚP 4B3 

Thời gian: 5 tuần( từ ngày 18/11/2024- 20/12/2024) 

Người thực hiện: Vũ Thị Thu Hà- Tô Thị Thêu 

 

                       Thứ 

 

Chủ đề 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Nhánh 1 

Chào mừng ngày nhà giáo 

việt Nam 20/11 

GVTH : Tô Thị Thêu  
 

 

 

Ngày 19/11 

PTNN 

Bé tìm hiểu về 

ngày 20/11 

 

 

 

Ngày 19/11 

PTNN 

Thơ “ Cô giáo 

của em” 

Ngày 20 /11 

PTTM 

Làm bưu thiếp 

tặng cô 

      

 

Ngày 21/11 

PTTC 

Ném trúng đích 

đứng ở khoảng 

cách xa 1.5m 

Ngày 22/11 

PTTM 

Dạy hát : Cô 

giáo của em 

 

 

Nhánh 2 

Đồ dùng trong gia đình  

GVTH: Vũ Thị Thu Hà  
 

Ngày 25/11 

      KPKH 

Kỹ năng phòng 

tránh một số vật 

nguy hiểm trong 

gia đình 

Ngày 26/11 

     PTTM 

Dạy hát “ Chiếc 

khăn tay” 

Ngày 27/11 

PTNN 

Thơ: Quạt cho 

bà ngủ 

    Ngày 28/11 

PTTC 

Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 

giữa 2 đường kẻ 

rộng 40m 

 Ngày 29/11 

PTTM 

Nặn cái bát 

Nhánh 3 

Nhứng người thân yêu của 

bé  

GVTH : Tô Thị Thêu  

 

Ngày 2/12  

PTKPKH 

Gia đình của bé 

 

 

Ngày 3/12 

PTNN 

Truyện “ Người 

cha  và các con 

trai 

Ngày 4/12 

PTNT  

Toán số 3  

( tiết 3) 

 

Ngày 5/12 

PTTM  

Dạy hát ' Múa 

cho mẹ xem 

Ngày 6/12 

PTTC 

 Bật qua vật 

cản cao 10-

15cm 



Dự án Steam:Làm ngôi 

nhà cao tầng 

GVTH: Vũ Thị Thu Hà  

 

Ngày 9/12 

PTTM 

Dạy hát “ Nhà của 

tôi " 

Ngày 10/12 

PTNT 

Tìm hiểu về 

ngôi nhà   

Ngày 11/12 

PTTC 

Đi khụy gối 

Ngày12/12 

PTNN 

Truyện : Ngôi 

Nhà ngọt ngào 

Ngày13/12 

PTTC 

 Bật qua vật 

cản cao 10-

15cm 

Nhánh 5  

Chú bộ đội  

GVTH: Tô Thị Thêu  

 

Ngày 16/12 

PTTC 

Trèo lên, xuống 5 

gióng thang C 

 

Ngày 17/12  

KPKH  

Bé tìm hiểu về 

ngày 22/12 

Ngày 18/12 

PTNT  

Xác định vị trí 

đồ vật so với 

bản thân trẻ 

 ( phía phải - 

phía trái) 

Ngày 19/12 

PTNN 

Thơ: Bố em làm 

bộ đội 

Ngày 20/12 

PTTM 

Dạy hát “ Chú 

bộ đội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH VÀ CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

TRONG GIA ĐÌNH LỚP 4B4 

Thời gian: 5 tuần( từ ngày 18/11/2024- 20/12/2024) 

Người thực hiện: Vũ Thị Hồng Nhung- Đỗ Thị Lan Hương 

 

                       Thứ 

 

Chủ đề 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

CĐ: “Chào mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam - Dự án 

STEAM " Làm bưu thiếp 

tặng cô" 

GVTH: Vũ Hồng Nhung 

Ngày 18/11 

PTTC 

Đi khụy gối 

Ngày 19/11 

PTNT 

Khám phá bưu 

thiếp 

Ngày 20/11 

PTTM 

Học hát “Cô và 

mẹ” 

Ngày 21/11 

PTNN 

Thơ “Cô giáo 

của em” 

Ngày 22/11 

PTTM 

Dự án 

STEAM   

“Bưu Thiếp 

tặng cô” 

 

Tuần 2 

CĐ: Người thân trong gia 

đình  

GVTH: Đỗ Thị Lan Hương 

Ngày 25/11 

PTTC 

Trèo lên - xuống 5 

gióng thang 

Ngày 26/11 

PTNT 

So sánh sự 

giống và khác 

nhau giữa hình 

vuông và chữ 

nhật 

Ngày 27/11 

PTTM 

Dạy hát: Ngôi 

nhà của tôi  

 

Ngày 28/11 

PTNN 

Truyện Tích 

chu 

Ngày 29/11 

PTTM 

Vẽ mẹ của bé 

Tuần 3 

CĐ: Đồ dùng trong gia 

đình 

GVTH: Vũ Hồng Nhung 

 

Ngày 02/12 

PTTC 

Ném trúng đích 

đứng (xa 1,5m, cao 

1,2m) 

Ngày 03/11 

PTNT 

Số 3 tiết 3 

Ngày 04/12 

PTNN 

Truyện “Bác sĩ 

Chim” 

Ngày 5/12 

PTTCKNXH 

     Dạy trẻ kĩ 

năng sử dụng 

đồ dùng 

Ngày 6/12 

PTTM 

Vẽ cái ca 



Tuần 4 

CĐ: Nghề của bố mẹ 

GVTH: Đỗ Thị Lan Hương 

Ngày 9/12 

PTTC 

Bò bằng bàn tay và 

bàn chân giữa 2 

đường kẻ rộng 

40cm, dài 3-4m 

Ngày 10/12 

PTNT 

Xác định vị trí 

đồ vật so với 

bản thân trẻ 

(phía trước- 

phía sau, phía 

trên - phía dưới, 

phía phải - phía 

trái) 

Ngày 11/12 

PTTM 

Nặn viên phấn 

tặng cô thợ 

may 

Ngày 12/12 

PTNN 

Thơ: Các cô thợ 

(ST: Thi Ngọc) 

Ngày 13/12 

PTTM 

Dạy vận động 

bài      " Cháu 

yêu cô chú 

công nhân" 

Tuần 5 

CĐ: Chú bộ đội bé yêu 

GVTH: Vũ Hồng Nhung 

 

 

Ngày 16/12 

PTTC 

Bật qua vật cản 

cao 10-15cm 

Ngày 17/12 

PTNT 

Số 4 tiết 1 

Ngày 18/12 

PTTM 

Vẽ mũ tặng 

chú bộ đội 

Ngày 19/12 

PTNN 

Thơ: Chú giải 

phóng quân 

Ngày 20/12 

PTTM 

Dạy hát:         

 " Cháu yêu 

chú bộ đội" 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

         
 Phạm Thị Liên 

           

                                           XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                
                       Phạm Thị Kim Liên 

 
 
 

 


